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TỐI ƯU ĐIỀU TRỊ NẾP NHĂN 

GIAN MÀY



Nguyên
nhân

Phân loại Điều trị Kết luận

NỘI DUNG



Nguyên nhân



NGUYÊN NHÂN

4

 Cau mày thể hiện những cảm xúc tiêu cực:

thiếu kiên nhẫn, tức giận và mệt mỏi, không mong muốn

 Lão hóa da hình thành nếp nhăn tĩnh



Nếp nhăn

gian mày

Cơ

Da

NGUYÊN NHÂN



Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2021:14

NGUYÊN NHÂN

Nếp nhăn do cơ:

cơ cau mày, cơ vòng mắt, cơ mảnh khảnh, cơ hạ mày và cơ trán



Cosmetics. 2022, 9(5):107

NGUYÊN NHÂN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Giới tính (nam: khối cơ to, da dày)

Tuổi 

Chủng tộc

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Hoạt động thể chất

Thói quen

Bệnh lý thần kinh vận động

https://www.researchgate.net/journal/Cosmetics-2079-9284


Phân loại



Các kiểu nếp nhăn gian mày

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Các kiểu nếp nhăn gian mày

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Nếp nhăn

gian mày

Botulinum ToxinCơ

Da

Laser vi điểm

Chất làm đầy

ĐIỀU TRỊ

Cơ và da KẾT HỢP



Đánh giá độ nặng

The Journal of Biomedical Research, 2017 31(2): 108–115



Điều trị



Nếp nhăn

gian mày
Cơ

ĐIỀU TRỊ

Botulinum toxin 

(btx)



ĐIỀU TRỊ

 FDA công nhận btx điều trị nếp nhăn

gian mày năm 2002

 Nguyên tắc tiêm btx vùng gian mày:

Mỗi điểm tiêm với btx liều cao

nhưng thể tích thuốc ít để tránh lan

thuốc sang vùng không mong muốn

Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2021:14



Kiểu chữ U

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Kiểu chữ U

JEADV 2014, 28, 1332–1339



Kiểu chữ V

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Kiểu chữ X

JEADV 2014, 28, 1332–1339
JEADV 2014, 28, 1332–1339



Kiểu chữ I

JEADV 2014, 28, 1332–1339
JEADV 2014, 28, 1332–1339



Kiểu mũi tên

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Kiểu mũi tên

JEADV 2014, 28, 1332–1339



Kiểu omega

Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2021:14 JEADV 2014, 28, 1332–1339



Kiểu omega ngược

DE ALMEIDA ET AL, DERMATOLOGIC SURGERY. 2012



Nếp nhăn

gian mày

Chất làm đầy
Da  

ĐIỀU TRỊ

Laser vi điểm bóc

tách



1. Động mạch trên ổ mắt: Đi ra từ lổ 

trên ổ mắt, cung cấp máu cho mi trên, 

trán và da đầu

2. Động mạch trên ròng rọc: Đi ra từ 

khuyết trong ổ mắt, nằm gần đường 

giữa, ban đầu sâu nông dần khi lên

trán. Ngoài ra còn có nhánh lưng mũi 

và nhánh lệ

Mạch máu vùng gian mày



Mạch máu vùng gian mày

Cosmetic injection techniques. 2019



Kỹ thuật tiêm chất làm đầy

29
Cosmetic injection techniques. 2019

Tiêm trong da bằng kim 30G



Kỹ thuật tiêm chất làm đầy

Cosmetic injection techniques. 2019



Tiêm chất làm đầy

International Journal ofWomen's Dermatology 5 (2019) 52–67

Trước Sau



Nếp nhăn

gian mày Chất làm đầy
Cơ + da  

ĐIỀU TRỊ

Laser vi điểm bóc

tách

Botulinum toxin



Tiêm chất làm đầy  tiêm btx

33

Trước Sau
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2 ĐỢT ĐIỀU TRỊ:

tiêm btx  sau 2 tuần: tiêm filler

1 ĐỢT ĐIỀU TRỊ:

Thì 1: tiêm filler  Thì 2: tiêm btx

Chất làm đầy

Botulinum toxin
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Tiêm btx  laser CO2 vi điểm

Sau tiêm

btx

Trước

điều trị
Sau

laser 
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KẾT LUẬN

 Nếp nhăn gian mày hình thành do sự co của các cơ chi 

phối vùng gian mày và sự lão hóa da

 Điều trị phân loại theo độ nặng và nguyên nhân

 Tiêm botulinum toxin khi có nếp nhăn động

 Tiêm chất làm đầy hoặc laser vi điểm bóc tách khi có

nếp nhăn tĩnh

 Phối hợp các phương pháp khi có nếp nhăn động và

tĩnh nặng




